
DANH SÁCH DỰ KIẾN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2022

(Hội đồng xét nâng bậc lương đã thông qua, xin ý kiến CBVC toàn Trường đến 17g00 ngày 15/12/2022)

TT Họ và tên Đơn vị

Hiện nay Đề
xuất
của
cá

nhân

Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn nâng lương trước hạn

Ý kiến của
Hội đồng
xét nâng
lương

Dự kiến tăng
lương

HSL Mốc
lương

HS
lương

Mốc
lương

1 Nguyễn Hữu
Mạnh

Khoa
KTTC

3,66 06/2020
12

tháng

TC2: Bảo vệ thành công LA Tiến sĩ đúng hạn
TC4: Có 02 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI trong một năm
2022 (là tác giả chính)
1) Tác giả liên hệ bài báo khoa học: Thi Huong Giang Vuong, Yang -Che
Wu, Tzu-Ching Weng, Huu Manh Nguyen*, Vinh Xuan Vo:“Capital
structure choices and Stock market volatility: Evidence from Chinese
listed firms”, The Chinese Economy (ISI, Scopus Q2).
https://doi.org/10.1080/10971475.2022.2058180
2) Tác giả liên hệ (1/3) bài báo khoa học quốc tế: Giang Thi Huong
Vuong, Manh Huu Nguyen* & Wing Keung Wong (2022) “CBOE
volatility index (VIX) and corporate market leverage” Cogent
Economics & Finance, 10:1, 2111798. (ISI, Scopus Q2)
https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2111798

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 12 tháng

3,99 06/2022

2
Vũ Kế
Nghiệp

Phòng
KHCN

4,74
12/202

0
12

tháng

TC1: 5 năm liên tục đạt LĐTT (2017-2018 đến 2021-2022) trong
đó 2 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở (2020-2021; 2021-2022)
Đơn vị phụ trách LĐTT (2020-2021; Tập thể LĐXS 2021-2022).
Được tặng bằng khen của Bộ GD ĐT 2021 và được tặng cờ thu
đua 2022
TC3: Chủ trì đề tài cấp Bộ. Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của
nghề khai thác thủy sản bằng lông dây và đề xuất giải pháp quản
lý phù hợp cho khu vực Nam Trung Bộ. Mã số: B 2020 -TSN-12,
năm nghiệm thu 2022 đúng tiến độ, loại Đạt

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 12 tháng

5,08 12/2022

3
Bùi Thanh
Tuấn

TT
GDQP
& AN

3,99
09/202

0
12

tháng

TC1: 5 năm liên tục đạt LĐTT, trong đó 2 năm đạt CSTĐ cấp CS,
NH 2018-2019 và NH 2021-2022TC9: Có 2 năm đạt danh hiệu
Giảng viên tiêu biểu cấp Trường NH 2017-2018 và NH 2020-2021

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 12 tháng

4,32 09/2022



TT Họ và tên Đơn vị

Hiện nay Đề
xuất
của
cá

nhân

Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn nâng lương trước hạn

Ý kiến của
Hội đồng
xét nâng
lương

Dự kiến tăng
lương

HSL
Mốc

lương
HS

lương
Mốc

lương

4
Nguyễn Thái
Vũ

Khoa
KTGT

6,10
12/201

9
6

tháng

TC1: 5 năm liên tục đạt LĐTT (2017-2018 đến 2021-2022)
TC7: Chủ biên 1 tài liệu tham khảo đã đc xuất bản: giám định
hàng hải (QĐ352 ngày 29/3/2019)
TC9: Đạt danh hiệu GV giảng dạy tiêu biểu cấp Trường  NH
2017-2018

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

6,44 06/2022

5
Hà Thị
Thanh Ngà

Khoa
CNTT

3,99
03/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó CSTĐ cấp CS năm học 2020-2021)
TC2: Chủ trì Đề tài KHCN cấp Trường được nghiệm thu đúng
tiến độ và xếp loại khá
Mã số, tên đề tài: TR2021-13-04 “ Xây dựng phần mềm hỗ trợ
soạn thảo văn bản hành chính tại Trường ĐHNT ” Năm nghiệm
thu: 2022; Đúng tiến độ, Kết quả xếp loại:  Khá

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

4,32 09/2022

6
Trần Quang
Duy

Khoa
Xây
dựng

3,00
02/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó có 1 năm đạt CSTĐ cấp CS 2021-2022) TC4: Có 2 bài báo
đăng trên tap trí thuộc danh mục ISI (là tác giả chính, không phải
là sản phẩm đầu ra bắt buộc của đề tài, dự án, hoặc luận án TS 1,
Q.D. Tran and S.H. Bae, " A Hybrid Deep Convolutional Neural
Network Approach for Predicting the Traffic Congestion Index,"
Promet - Traffic&Transportation journal, vol. 33(3), p. 373-385,
2021. 2, Q.D. Tran and S.H. Bae, "Comprehensive Automated
Driving Maneuvers under a Non-Signalized Intersection Adopting
Deep Reinforcement Learning," Applied Sciences, vol 12(19), pp.
9653, 2022.

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,33 08/2022

7
Lê Cao
Hoàng Hà

Khoa
NN

3,66
06/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022), trong
đó có 2 năm đạt CSTĐ cơ sở (2017-2018; 2021-2022)
TC3: Chủ trì 1 ĐT NCKH cấp Trường:
TR2020-13-31: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp dạy, học tiếng
anh không chuyên theo quian điểm lấy người học làm trung tâm
tại Trường ĐHNT, nghiệm thu  năm 2021, xếp loại tốt

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3.99 12/2022



TT Họ và tên Đơn vị

Hiện nay Đề
xuất
của
cá

nhân

Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn nâng lương trước hạn

Ý kiến của
Hội đồng
xét nâng
lương

Dự kiến tăng
lương

HSL
Mốc

lương
HS

lương
Mốc

lương

8 Trần Thị Cúc Khoa
NN

3,33
11/201

9
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó có 1 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở 2021-2022)
TC2: Đạt chứng chỉ IELTS 8.0 thi ngày 26/02/2022
TC9: Đạt DH GV giảng dạy tiêu biểu cấp Trường NH 2021 -2022

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,66 05/2022

9
Thái Văn
Đức

Khoa
CNTP

4,74
01/202

0

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022), trong
đó 1 năm đạt CSTĐ (2021-2022)BM đạt LĐTT năm 2019-2020;
HTXSNV năm 2020-2021TC3: Công tác phục vụ cộng đồng: cố
vấn khoa học cho 02 HS Trường THPT Hoàng Văn Thụ đạt giải
nhất kỳ thi KHKT tỉnh Khánh Hòa

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

5,08 07/2022

10
Lê Thị Thu
Nga

Khoa
NN

3,00
01/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT từ 2018-2019 đến 2021-2022,
trong đó có 1 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở ( 2021-2022)
TC2: Đạt chứng chỉ IELTS 7.0 thi ngày 29/4/2022

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,33 07/2022

11
Lê Phương
Chung

Viện
CNSH
& MT

3,33
04/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT từ 2018-2019 đến 2020-2021),
trong đó có 1 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở (2020-2021)
TC3: Chủ trì Đề tài KHCN cấp Trường:
Mã số, tên đề tài: TR2019-13-06 “ Nghiên cứu chế phẩm sinh vật
hỗ trợ xử lý mùi chất thải ở trại chăn nuôi gia sức (heo thịt ” Năm
nghiệm thu: 2020; Đúng tiến độ, Kết quả xếp loại: Khá

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,66 10/2022

12
Trần Thanh
Thư

Viện
CNSH
& MT

3,33
03/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT từ 2018-2019 đến 2021-2022),
trong đó có 1 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở (2019-2020)
TC3: Chủ trì Đề tài KHCN cấp Trường:
Mã số, tên đề tài: TR2018-13-10 “ Thiết kế mô hình xử lý chất
thải hữu cơ thành phân bón phù hợp điều kiện Trường ĐHNT ”
Năm nghiệm thu: 2019; Đúng tiến độ, Kết quả xếp loại: Khá

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,66 09/2022



TT Họ và tên Đơn vị

Hiện nay Đề
xuất
của
cá

nhân

Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn nâng lương trước hạn

Ý kiến của
Hội đồng
xét nâng
lương

Dự kiến tăng
lương

HSL
Mốc

lương
HS

lương
Mốc

lương

13
Nguyễn Thị
Hà Trang

Khoa
KHXH
& NV

3,00
01/202

0
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT từ 2018-2019 đến 2021-2022,
trong đó 2 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở 2020-2021; 2021-2022
TC9: Đạt danh hiệu GV giảng dạy tiêu biểu cấp Trường  NH
2021-2022

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,33 07/2022

14
Nguyễn
Tuấn

Khoa
KTTC

4,65
08/201

9
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó 1 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở 2021-2022)TC7: Chủ biên 1 tài liệu
tham khảo đã được xuất bản: giám định hàng hải (QĐ 1314 ngày
07/12/2021)

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

4,98 02/2022

15
Hoàng Hà
Giang

Phòng
ĐT Sau

ĐH
3,00

05/202
0

06
tháng

TC1: 5 năm liên tục đạt LĐTT (2017-2018 đến 2021-2022)
TC8: - Chủ trì xây dựng mới QĐ tổ chức & quản lý chương trình
Thạc sĩ quản lý hệ sinh thái biến đổi khí hậu (QĐ số 379/QĐ-
ĐHNT ngày 17/4/2017)
- Chủ trì xây dựng quy định tổ chức và quản lý chương trình Thạc
sĩ QTKD và Du lịch (QĐ số 194/QĐ/ĐHNT ngày 01/5/2018)

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,33 11/2022

16
Phan Thị
Phương
Dung

Phòng
ĐT
ĐH

2,67
11/201

9
06

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó 2021-2022 đạt CSTĐ cấp CS)
TC8: - Chủ trì XD hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình
độ ĐH hệ chính quy (QĐ số 674/QĐ ngày 11/6/2018);
- Chủ trì xây dựng quy định ban hành danh mục Quy trình đào tạo
trình độ ĐH và CĐ hình thức chính quy (QĐ 586 ngày 3/6/2019)

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,00 05/2022

17
Đào Ngọc
Ánh

Phòng
HTQT

2,67
11/201

9
06

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó 2019-2020 đạt CSTĐ cấp CS)
TC8: Chủ trì XD QĐ ban hành Quy định về công tác truyền thông
quảng bá tại Trường ĐHNT (QĐ số 715 ngày 15/7/2020)

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,00 05/2022



TT Họ và tên Đơn vị

Hiện nay Đề
xuất
của
cá

nhân

Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn nâng lương trước hạn

Ý kiến của
Hội đồng
xét nâng
lương

Dự kiến tăng
lương

HSL
Mốc

lương
HS

lương
Mốc

lương

18
Lương Đình
Duy

Phòng
HTQT

3,99
09/201

9
6

tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT (2018-2019 đến 2021-2022, trong
đó đat CSTĐ cấp CS 2021-2022) TC3: Chủ trì sửa đổi, bổ sung
cập nhật 4 quy chế hoạt động1- Sửa đổi, bổ sung: QĐ số 696/QĐ-
ĐHNT ngày 20/6/2022 v/v ban hành Quy định về Quản lý hoạt
động HTQT tại Trường ĐHNT 2 -XD mới: QĐ số 448/QĐ-ĐHNT
ngày 12/5/2020 Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình ký
kết các ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài
nước tại Trường ĐHNT 3- XD mới: QĐ số 1564/QĐ-ĐHNT ngày
3/12/2019 Quy định khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển
hợp tác quốc tế 4- Sửa đổi, bổ sung: QĐ số 1479/QĐ-ĐHNT ngày
12/12/2018 Quy định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ
nước ngoài tại Trường ĐHNT

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

4,32 03/2022

19
Vũ Thị
Lương

Phòng
KHTC

3,33
02/202

0
6

tháng

TC1: 5 năm liên tục đạt LĐTT (2017-2018 đến 2021-2022)
TC8: Chủ trì 1 xây dựng mới Quy định đóng học phí của Trường
ĐHNT (QĐ số 1413/QĐ-ĐHNT ngày 18/10/2022)

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

20
Phí Văn
Thuyên

TT Thí
nghiệm

TH
3,26 09/2020

6
tháng

TC1: 4 năm liên tục đạt LĐTT, trong đó 1 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở
2021-2022

Đủ điều kiện
xét nâng bậc
lương trước
hạn 06 tháng

3,46 03/2022

(Danh sách gồm 20 người)


